
TT Mã SV Ngày sinh
Lớp

ngành 1
Ngành 1 Ngành 2

1 1911101852 Lê Văn Cương 24/04/2000 ĐH9QM2
Quản lý Tài nguyên và 

môi trường
Quản lý đất đai

2 1911101043 Vũ Tuấn Lộc 24/07/2001 ĐH9QM2
Quản lý Tài nguyên và 

môi trường
Quản lý đất đai

3 1911180354 Đinh Tiến Sơn 20/06/2001 ĐH9QTKD2 Quản trị kinh doanh Quản lý đất đai

4 1911010549 Lê Huy Quang Thuần 21/08/2001 ĐH9KE3 Kế toán Quản trị kinh doanh

5 1911071556 Nguyễn Hải Nam 27/09/2001 ĐH9M1
Công nghệ kỹ thuật môi 

trường
Luật

6 1911110515 Nguyễn Minh Hải 12/09/2001 ĐH9QĐ1 Quản lý đất đai Luật

7 1911140502 Hoàng Thị Thu Hà 27/09/2001 ĐH9QTDL2
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành
Ngôn ngữ Anh

8 1911170554 Nguyễn Thành Thắng 02/01/2001 ĐH9LA1 Luật Ngôn ngữ Anh

9 1911171626 Đinh Hồng Đăng 18/07/2001 ĐH9LA2 Luật Ngôn ngữ Anh

10 1611130744 Đỗ Thu Hoài 06/11/1998 ĐH6KTTN1
Kinh tế tài nguyên thiên 

nhiên
Kế toán
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NĂM HỌC 2021 - 2022

CÁC NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUẢN TRỊ KINH DOANH, LUẬT, NGÔN NGỮ ANH, KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-TĐHHN ngày          tháng           năm 2021

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

Tổng số: 10 sinh viên
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